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NGHỊ QUYẾT

V/v thống nhất Đề án phân loại thị xã Kon Tum

từ đô thị loại IV lên đô thị loại III

––––––––––––––––– 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

KHOÁ IX KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2001/NQ-HĐ ngày 11 tháng 7 năm 2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum (khoá VIII) về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thị xã Kon Tum đạt đô thị loại III trong giai đoạn 2001-2005; 

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc đề nghị thông qua Đề án phân loại thị xã Kon Tum từ đô thị loại IV lên đô thị loại III, Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp lần thứ 4, khoá IX,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Đề án phân loại thị xã Kon Tum từ đô thị loại IV lên đô thị loại III. Trong đó 5 tiêu chuẩn cơ bản của đô thị loại III đã đạt được như sau:

1. Về chức năng đô thị : Thị xã Kon Tum là tỉnh lỵ Kon Tum, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá khoa học kỹ thuật tỉnh Kon Tum, đồng thời là đầu mối giao lưu nhất định với khu vực Bắc Tây nguyên, Nam Trung bộ và khu vực trọng điểm miền trung và các nước bạn Lào - Campuchia.

Về kinh tế: Giai đoạn 2000-2004, thị xã có mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 16,73%. Năm 2004 thu nhập bình quân đầu người đạt 6.800.000 đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,5% so với tổng số hộ.

2. Về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp: Số người trong độ tuổi lao động đang tham gia lao động là 67.149 người, chiếm 51,22% dân số. Trong đó lao động thuần nông là 14.118 người, chiếm 21%, lao động nông nghiệp kết hợp ngành nghề khác là 9.381 người, chiếm 14%, lao động phi nông nghiệp 43.645 người, chiếm 65% trong tổng số lao động toàn thị xã. Dự báo lao động nông nghiệp của thị xã trong năm 2005 chỉ còn chiếm 19 - 20% và lao động phi nông nghiệp sẽ lên đến 80-81% trong tổng số lao động thị xã.

3. Về cơ sở hạ tầng: Công trình nhà ở, công trình công cộng, đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, công viên, cây xanh đã gần đạt so với tiêu chuẩn quy định.

- Nhà ở đã từng bước được xây mới, cải thiện rõ rệt. Toàn thị xã có 27.050 hộ có nhà ở, trong đó số hộ có nhà ở độc lập lên đến 26.084 hộ-nhà (trong số 26.084 nhà có 4.643 nhà được xây kiên cố (chiếm 18,2%), 19.823 nhà bán kiên cố (chiếm 77,7%), 1.047 nhà khung gỗ lâu bền, mái lợp vật liệu tạm (chiếm 4,1%)). Tổng diện tích nhà ở khoảng 1.400.000 m2, bình quân 10,68m2/người.


- Giao thông : Có 25 km quốc lộ 14 chạy qua thị xã (trong đó 7,4 km qua nội thị), 13 km Quốc lộ 24, ngoài ra còn có tỉnh lộ 675, 671. Một bến xe liên tỉnh với 40 -50 xe/ngày. Đường thuỷ và đường hàng không có khả năng khai thác nhưng chưa được đầu tư. Có 133 tuyến đường đô thị với tổng chiều dài 96,67 km, trong đó bê tông nhựa 52,36 km. Mật độ đường trung bình đạt 5,67 km/km2. Nhìn chung đường giao thông có chất lượng tốt khoảng 62%, còn lại cần tiếp tục đầu tư nâng cấp. 


- Thoát nước: Tổng chiều dài mạng lưới mương, cống thoát nước khoảng 51 km chiếm 52,75% chiều dài đường giao thông nội thị.


- Cấp nước : Hiện có trạm thu - trạm bơm công suất 12.000 m3/ngàyđêm và trạm xử lý 12.000 m3/ngàyđêm, hiện tiêu thụ 4.000m3/ngàyđêm với 53.500 m đường ống, đã có 80% số hộ dân đô thị được dùng nước với chỉ tiêu 120 lít-160  lít/ngàyđêm.


- Cấp điện : Nguồn điện được cấp từ mạng lưới Quốc gia và nhà máy Diezen, thị xã có 159 trạm biến áp 22/04 kv với tổng dung lượng máy đạt 14.270 Kva. Lưới điện chiếu sáng đã được xây dựng hầu hết các trục đường chính với bóng thuỷ ngân cao áp. Chỉ tiêu mức trang bị lưới điện năm 2004 là 508 Kw/người.năm và dự kiến năm 2005 đạt 603 Kw/người.năm.


- Thông tin liên lạc : Đã phủ sóng phát thanh - truyền hình toàn bộ thị xã. Máy điện thoại phổ cập công sở và ở nội thị. Chỉ tiêu này đạt 12,36 máy/100 dân.


- Vệ sinh môi trường : Hiện có 01 Công ty Môi trường đô thị thu gom chất thải rắn, tổng lượng thu gom khoảng 14.600 tấn/năm, thị xã có 1 nghĩa trang nhân dân ở phía Bắc rộng 15 ha và đang lập dự án xây dựng một nghĩa trang ở phía Nam rộng 20ha.

4. Quy mô dân số : Hiện trạng dân số toàn thị xã đến 31/12/2004 là 131.090 người (chưa kể dân số tạm trú trên 6 tháng và dân số tạm trú dưới 6 tháng, học sinh, sinh viên nơi khác đến, khách du lịch, lực lượng vũ trang quy đổi khoảng 8.970 người. Trong đó 10 phường nội thị là 79.649 người và 10 xã ngoại thị là 51.441 người. Tỷ lệ tăng dân số chung là 2,74%. 

5. Mật độ dân số: Mật độ dân số ở đây có thể tính theo đất xây dựng đô thị. Do đặc thù đô thị miền núi và 04 phường mới được thành lập vào tháng 01/2004 nên đất xây dựng đô thị tại 10 phường nội thị là 4.692 ha (46,92km2), do đó mật độ dân số khoảng 5.725 người/Km2.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm chỉ đạo các Sở, Ban ngành và Uỷ ban nhân dân thị xã Kon Tum có kế hoạch và giải pháp cụ thể để tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và một số lĩnh vực khác theo quy hoạch được duyệt để nâng cao chất lượng đô thị thị xã Kon Tum; đồng thời lập đầy đủ thủ tục pháp lý trình Bộ Xây dựng xem xét, quyết định công nhận.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, kỳ họp lần thứ 4 thông qua.

                                   CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:





      Đã ký : Trần Anh Linh 
- UBTV Quốc Hội;

- Các Uỷ ban của Quốc Hội;

- Chính phủ;

- TT-Tỉnh uỷ;
- TT-HĐND tỉnh;


- CT, PCT UBND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ TP);

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- TT-UBMTTQVN tỉnh;

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể;

- Lãnh đạoVP HĐND, UBND tỉnh;

- TT HĐND-UBND huyện, thị;

- Chuyên viên HĐND tỉnh;

- Lưu: VT-HĐ.
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ĐỀ ÁN

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN THỊ XÃ KONTUM - TỈNH KONTUM 

LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III

1. SỰ  CẦN THIẾT XẾP ĐÔ THỊ THỊ XÃ LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III.

Quy hoạch chung xây dựng thị xã KonTum đến năm 2020 được phê duyệt năm 2004. Căn cứ qui hoạch được duyệt, các cấp các ngành của tỉnh, thị xã  khẩn trương chỉ đạo thực hiện đã trực tiếp tác động đến quá trình phát triển đô thị thị xã và đã đạt nhiều kết quả. Năm 2004 Đô thị đã có những thay đổi cơ bản so với năm 2003, năm 2000 và những năm trước 2000 một cách toàn diện, như qui mô dân số, đất đai, không gian đô thị được mở rộng, kinh tế phát triển nhanh..... Bên cạnh đó, sau 5 năm vùng đã xuất hiện nhiều nhân tố mới tác động  tới vị thế đô thị thị xã Kon Tum  trong vùng và Tây Nguyên theo hướng tích cực như đường Hồ Chí Minh đi qua KonTum, sự hình thành cửa khẩu quốc tế Bờ Y - huyện Ngọc Hồi, sự phát triển kinh tế sôi động ở Nam Trung Bộ, các trọng điểm kinh tế Miền trung và các mối quan hệ giao lưu trực tiếp với Nam Lào, Bắc CampuChia Đông bắc Thái Lan v v...  Đã mở ra cho đô thị KonTum thời cơ mới để phát triển mạnh và nhanh hơn nữa. Để làm cơ sở cho sự phát triển và căn cứ cho những hoạch định tương lai, nhiều quy hoạch phát triển ngành, phát triển KT - XH tỉnh Kon Tum, Tây Nguyên của chính phủ... đã chỉ rõ những định hướng lớn phát triển đô thị thị xã Kon Tum. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh KonTum lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ  thị xã KonTum lần thứ VIII đã có nghị quyết về chỉnh trang và nâng cấp đô thị, xây dựng thị xã KonTum trở thành đô thị loại III vào năm 2005.

Năm 2002 tỉnh KonTum đã phê duyệt Đề án nâng cấp đô thị KonTum, Như vậy đô thị KonTum đã có đầy đủ thời cơ, và điều kiện để nâng cấp lên đô thị loại III.


Việc phân loại và nâng cấp đô thị thị xã không những đáp ứng yêu cầu thực tế của thị xã mà còn tạo điều kiện cho thị xã có cơ hội phát triển hơn, xứng đáng là hạt nhân là động lực thúc đẩy, phát triển toàn diện KT- XH tỉnh KonTum, chính là góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội Tây nguyên kinh tế Miền trung và Nam Trung Bộ.


II. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ XÃ KONTUM
Năm 1884 sau khi đánh chiếm tỉnh Kon Tum và đặt bộ máy cai trị, thực dân pháp nhiều lần tiến hành sáp nhập chia cắt với các tỉnh Atôpơ của Lào, Plei ku (tỉnh Gia lai), Bình Định, Buôn Ma Thuột (tỉnh Đăk lăk), nhưng trung tâm hành chính, cơ bản đặt tại thị xã Kon Tum cụ thể:

Năm 1892, pháp đặt vùng đất Kon Tum trực thuộc quyền cai trị của công sứ Pháp thuộc tỉnh Attôpơ (Lào), toà đại lý hành chính đặt tại thị xã Kon Tum

Ngày 4/7/1905 Tỉnh Plei Ku Đer được thành lập Kon Tum thuộc địa giới hành chính tỉnh Plei Ku Đer; Lỵ sở đặt tại thị xã Kon Tum ngày nay

Ngày 25/4/1907, vùng đất Kon Tum sáp nhập vào tỉnh Bình Định thành một đại lý hành chính; Lỵ sở đặt tại thị xã Kon Tum ngày nay.  

Ngày 9/2/1913, thành lập tỉnh Kon Tum bao gồm đất đai 3 tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk. Tỉnh lỵ đặt tại thị xã Kon Tum ngày nay, Plei ku và Buôn Mê Thuột là hai đại lý hành chính trực thuộc tỉnh Kon Tum.

Ngày 17/11/1917, đại lý hành chính An Khê được thành lập trực thuộc tỉnh Kon Tum.

Ngày 2/7/1923, đại lý hành chính Buôn Ma Thuột tách ra thành lập tỉnh Đắk Lắk

Ngày 3/2/1929, thành lập thị xã Kon Tum và thị xã Plei Ku.

Ngày 24/5/1932, Đại lý hành chính Plei Ku tách ra thành lập tỉnh Plei Ku (Gia Lai). Cuối cùng ngày  9/8/1943, đại lý hành chính An Khê tách ra sáp nhập vào tỉnh Plei Ku (Gia Lai)

Như vậy thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum chính thức được thành lập từ ngày 3/02/1929 và luôn giữ vai trò trung tâm hành chính của tỉnh qua các thời kỳ pháp thuộc mãi đến năm 1945. Ngày 25/8/1945 Tỉnh Kon Tum được giải phóng, thị xã Kon Tum vẫn giữ vai trò thị xã tỉnh lỵ, trung tâm hành chính chính quyền cách mạng tỉnh Kon Tum.  

Tháng 6/1946 Pháp chiếm lại tỉnh Kon Tum và lập quận Kon Tum bao gồm vùng đất thị xã Kon Tum và huyện Sa Thầy ngày nay. 

Tháng 2/1954 tỉnh Kon Tum là tỉnh đầu tiên và duy nhất ở Tây Nguyên được giải phóng, chính quyền thị xã đựợc thành lập. Sau hiệp đinh Giơ - ne - vơ được ký kết, tháng 9/1954 Pháp tiếp quản Kon Tum, thị xã Kon Tum được lập thành quận. Tiếp sau đó Pháp, Nguỵ quyền Sài Gòn lần lượt đặt nền móng cai trị, quận Kon Tum trở thành trung tâm quân sự - hành chính - chính trị tỉnh Kon Tum, cho đến ngày 17/3/1975 thị xã Kon Tum được giải phóng, thị xã Kon Tum trở lại vai trò thị xã tỉnh lỵ tỉnh Kon Tum. Đến tháng 10/1975 hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum sáp nhập thành lập tỉnh Gia Lai - Kon Tum thị xã Kon Tum vẫn giữ được vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội và văn hoá Bắc Gia Lai - Kon Tum.

Tháng 10/1991 tỉnh Kon Tum được tái lập theo Nghị quyết Quốc hội Khoá VIII kỳ họp thứ  9 ngày 12/8/1991, thị xã Kon Tum trở lại vai trò vốn có là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hôị và khoa học kỹ thuật tỉnh Kon Tum. 

Được sự quan tâm của Đảng và nhà nước các cấp, kinh tế - xã hội thị xã không ngừng lớn mạnh. Đô thị thị xã không ngừng mở rộng và phát triển toàn diện và ngày càng khẳng định là nhân tố tích cực ảnh hưởng đáng kể đến phát triển kinh tế vùng miền và quốc tế trong khu vực.

Thị xã Kon Tum ngày nay đã được trải qua thời gian dài hình thành với nhiều biến động thay đổi về chế độ chính trị - xã hội - hành chính... Nhưng luôn giữ vai trò trung tâm tổng hợp hành chính quan trọng của tỉnh, của Bắc Tây nguyên và của vùng, ảnh hưởng đáng kể đến kinh tế quốc tế trong khu vực. 

Vì vậy, nâng cấp đô thị thị xã KonTum là cần thiết, khách quan và thực tế


III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ CƠ SỞ PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ THỊ XÃ KON TUM 

1. Đánh giá các điều kiện tự nhiên tác động đến vị thế kinh tế:


1.1 Vị trí địa lý 

Thị xã Kon Tum nằm phía Nam Tỉnh Kon Tum. Bắc giáp huyện Đắk Hà, Đông giáp huyện Konrẫy, Tây giáp huyện Sa Thầy và Nam giáp huyện Chư Pảh (Tỉnh Gia Lai). Có 2 quốc lộ chạy qua; quốc lộ 14 từ thành phố Hồ Chí Minh ngang qua trung tâm thị xã, xuyên suốt các huyện phía Bắc tỉnh giao nhau với hệ thống đường Hồ Chí Minh về tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng. Quốc lộ 24, từ trung tâm thị xã xuyên suốt các huyện phía Đông, Đông Bắc về tỉnh Quảng Ngãi. Có 2 sông lớn chảy qua thị xã. Sông ĐăkBla chảy dọc theo hướng Đông và vào phía Nam trung tâm thị xã. Sông Pô Kô chảy dọc phía Tây thị xã và hợp lưu với sông Đakbla ở phía Tây nam thị xã (địa phận xã Kroong) hình thành sông Sê San.

Địa bàn thị xã Kon Tum là 1 thung lũng tương đối bằng phẳng rộng và thật đẹp. Diện tích tự nhiên trên 420 Km2 nằm trên nền đá cổ nhất Việt Nam và được gọi là " địa khối Kon Tum". Độ cao trung bình từ 520 - 530m 

Khí hậu thị xã Kon Tum chia thành 2 mùa rõ rệt. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 năm trước đến hết tháng 4 năm sau. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến hết tháng 10 hàng năm. Lượng mưa trung bình tương đối lớn hơn 1.900 mm hàng năm.

1.2. Dân cư và đặc điểm  xã hội:

Thị xã Kon Tum là nơi hội tụ người của nhiều dân tộc cùng cư trú, nơi mà hầu như người của nhiều Tỉnh trong cả nước cùng có mặt. Cư dân bản địa sống lâu đời ở đây là người Bahnar và Ia Rai ngoài ra còn có người Sê đăng và Giẻ - Triêng. Người kinh đến Kon Tum từ năm 1831 và hình thành cộng đồng vào năm 1849. Người kinh, người Ia rai và người Bahnar là 3 cộng đồng dân cư đông nhất, có vai trò quan trọng trong sự ngiệp giải phóng dân tộc và phát triển kinh tế xã hội thị xã. 

Từ năm 1975 đến nay, thị xã đã dần dần phát triển cả về nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp và dịch vụ. Nông nghiệp sản xuất theo hướng sản xuất hàng hoá thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất. Cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày phát triển mạnh như mía, cao su, cà phê , cây ăn quả ... Các ngành nghề sản xuất, chế biến và dịch vụ phát triển nhanh. Cơ sở hạ tầng từng bước được xây dựng làm cho thị xã ngày càng khang trang, xanh, sạch mỹ quan hơn.


1.3. Vai trò và vị  trí kinh tế:


Đặc thù vị trí địa lý tạo cho đô thị thị xã Kon Tum có những lợi thế kinh tế - xã hội  mà các đô thị khác trong vùng cũng như miền không có được đó là: Về phía Bắc và Đông Bắc thuận lợi giao lưu kinh tế với các vùng kinh tế trọng điểm miền trung như Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi độ xa sấp xỉ 300 Km. Về phía Đông và Đông Nam thuận lợi trong giao lưu kinh tế với các tỉnh Bình Định, Khánh Hoà... độ xa trong khoảng từ 300 - 400Km.Về phía Nam thuận lợi giao lưu với các vùng kinh tế trọng yếu cấp quốc gia như Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hoà... độ xa trong khoảng 500km. Về phía Tây, thông qua cửa khẩu Bờ Y- Huyện Ngọc Hội tỉnh Kon Tum, đã trực tiếp có quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế nhiều năm với các tỉnh Nam Lào, Bắc Cam pu chia và Đông bắc Thái Lan. Đây có thể nói là lợi thế tuyệt đối của đô thị thị xã Kon Tum mà những đô thị khác ở Tây Nguyên không có được.    

2. Đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội:


 A. Nhận xét chung:
 


  Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn (2000 - 2004) đạt rất cao 16,73%, riêng năm 2004 đạt trên 16,08%, dự đoán năm 2005 đạt hơn 16%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực Công nghiệp xây dựng -   Dịch vụ - Nông lâm nghiệp thuỷ sản đã tác động trực tiếp đến quá trình chuyển hoá nhanh kinh tế đô thị thị xã. Thu nhập bình quân người/năm tăng nhanh, tốc độ tăng thu nhập hàng năm cao hơn 10%/ năm giai đoạn (1996 - 2004). Kinh tế thành thị và nông thôn đã có những thay đổi lớn. Kinh tế nông nghiệp vùng nông thôn của thị xã không còn chiếm vị trí hàng đầu mà đã giảm dần do kinh tế phi nông nghiệp ngày càng phát triển. Kinh tế phi nông nghiệp vùng nông thôn phát triển nhanh và phân bố đồng đều ở hầu hết các xã, các ngành kinh doanh dịch vụ phát triển mạnh. Ngày nay thu nhập từ nông nghiệp của dân cư nông thôn không còn chiếm vị trí chủ yếu trong đời sống sinh hoạt và đầu tư kinh tế của hộ. Các chính sách tác động điều chỉnh cơ cấu kinh tế của các cấp đã trực tiếp tác động đến kinh tế nông thôn. Số hộ thuần nông, lao động thuần nông giảm nhanh, Kinh tế hộ gia đình nông thôn ngày nay phổ biến là mô hình kinh tế nông - thương, nông - công kết hợp. Có thể nói đây là yếu tố cơ bản nhất để tiến hành thành công phát triển kinh tế đô thị ở vùng nông thôn thị xã ở thành thị kinh tế phi nông nghiệp ngày càng phát triển mạnh và chiếm vị trí trọng yếu của tỉnh, của vùng...

Đời sống xã hội và sinh hoạt dân cư ngày càng cao, các hoạt động văn hoá tinh thần ngày càng sôi động. Các lễ hội dân gian, truyền thống văn hoá các hoạt động phong trào hỗ trợ dân sinh thường xuyên tổ chức, phát triển mối quan hệ đoàn kết các dân tộc góp phần không nhỏ trong quá trình tạo phong cách đô thị lành mạnh văn minh.

Hạ tầng đô thị thay đổi nhanh không gian đô thị ngày càng được mở rộng và phân bổ tương đối đồng đều quanh khu vực nội thị tạo cho đô thị thị xã phát triển đồng đều, hài hoà và sinh động.


B. Đánh giá chi tiết:


1. Hoạt động kinh tế: 

Nhịp độ kinh tế phát triển tương đối nhanh, ổn định giai đoạn 1995 - 1999 và đạt tương đối cao giai đoạn 2000 - 2004. Giai đoạn 2000 - 2004 đạt tương đối cao do nhiều chính sách kinh tế của các cấp trực tiếp tác động đến kinh tế đô thị thị thị xã. Tốc độ phát triển giai đoạn 2000 - 2004 bình quân hàng năm đạt 16,73%,  riêng năm 2004 đạt 16,08% và dự đoán năm 2005 đạt hơn16%. Thu nhập bình quân người/năm năm 2003 đạt: 6.104.000 đồng/người (407USD); đạt 6.800.000 đồng/người (439USD) năm 2004;  nâng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn (GDP) 2004 lên đến: 895 tỉ đồng và khả năng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn (GDP) 2005 đạt 1.038 tỉ đồng; thu nhập bình quân người đạt hơn 7.600.000 đồng (491 USD) (dự đoán dân số trung bình năm 2005: 135.820 người). Tỷ lệ hộ nghèo 2004 giảm còn 5,5% và dự đoán cuối năm 2005 còn dưới 3%.

Cơ cấu từng ngành thực hiện được năm 2005 sẽ đi đúng hướng kinh tế đô thị (Kinh tế phi nông nghiệp chiếm tuyệt đại bộ phận);  Khả năng tỷ trọng đạt được từng ngành như sau: Nông lâm nghiệp thuỷ sản: 17%; công nghiệp xây dựng, giao thông là  40,5%; thương mại dịch vụ là 42,5 %. 

a) Công nghiệp - xây dựng:

Tốc độ tăng giá trị tăng thêm ngành (GDP ngành) bình quân tăng mỗi năm là 18,5% năm 2004 giá trị sản xuất 380 tỷ đồng,  dự đoán năm 2005 đạt xấp xỉ 455 tỉ đồng. Sản phẩm có bước phát triển mới về số lượng, chất lượng và khả năng tiêu thụ.


Hiện thị xã có 6 Xí nghiệp công nghiệp đều có kế hoạch phát triển và đang xây dựng khu công nghiệp tập trung, 16 xí nghiệp công nghiệp khác cũng có kế hoạch đầu tư xây dựng tiên tiến. Tính chất công nghiệp đều là khai thác thế mạnh địa phương như chế biến nông lâm sản, vật liệu xây dựng, dệt may,cơ khí gia dụng, đồ dùng gia đình, hàng thực phẩm v.v...


b) Dịch vụ:


Giá trị tăng thêm ngành (GDP ngành) hàng năm từ năm 2000 - 2004 lần lượt đạt: 178 tỉ đồng, 207 tỉ đồng, 245 tỉ đồng, đạt 298 tỉ đồng, 360 tỉ đồng dự đoán năm 2005 đạt: 435 tỉ đồng. Bình quân tốc độ tăng giá trị tăng thêm (GDP ngành) 2000 - 2004: 19,8%


Tỉ trọng ngành trong cơ cấu kinh tế thị xã năm 2004 đạt 45,07% khả năng năm 2005 đạt: 46,15% 


Các cơ sở dịch, qui mô kinh doanh không ngừng tăng nhanh trên toàn địa bàn thị xã: 

Cơ sở dịch vụ hình thành nhanh chóng ở nông thôn, nỗi bật là các điểm dân cư ở các xã như Kroong, Ia Chim, Hoà Bình. Các ngành dịch vụ tương đối phong phú hình thức kinh doanh đa dạng nhưng rất linh hoạt và thích ứng nhanh với thị trường. Sản phẩm - hàng hoá dịch vụ phong phú và hầu hết có khả năng đáp ứng tiêu dùng sinh hoạt cho gia đình tiêu dùng cá nhân và một phần cho sản xuất.

ở Thành thị: Ngoài số cơ sở phát triển nhanh, còn nổi bật hơn ở qui mô kinh doanh đầu tư ngày càng lớn. Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ công nghệ cao, mới, đã xuất hiện trên thị trường và tiêu thụ với khối lượng lớn. Sức mua trong dân cư tăng.

Một trong những hoạt động dịch vụ nỗi bật giai đoạn 2000 - 2004 phải kể đến là hoạt động du lịch. Trong 5 năm đã có 97.680 lượt người nước ngoài việt kiều và du khách đến địa phương tham quan tìm hiểu và du lịch. Tuy không còn mới mẽ so với một số đô thị lớn, nhưng trong một tương lai gần và về lâu dài, du lịch ở Kon Tum sẽ là thế mạnh.

Kịp thời phát huy thế mạnh dịch vụ, các cấp các ngành đã và đang thực hiện các dự án nâng cấp mở rộng khu chợ trung tâm, sân vận động cũ thành trung tâm thương mại lớn. Dự án trung tâm dịch vụ du lịch ĐăkBla, Ya ly, du lịch sinh thái ĐakRơWa đang được triển khai gồm bến du lịch, khách sạn 3 sao, khu vui chơi giải trí...

c) Nông lâm nghiệp thuỷ sản:


Tốc độ tăng gía trị tăng thêm ngành (GDP ngành) bình quân 7,57% năm giai đoạn 2000 -2004, riêng 2004 đạt 9,2%. Dự đoán năm 2005 đạt 9,6%% nâng giá trị tăng thêm ngành 2005 lên đến 170 tỉ đồng và chiếm 16,04% trong cơ cấu kinh tế thị xã. Sản xuất nông nghiệp những năm gần đây hướng mạnh sản xuất hàng hoá, thâm canh tăng năng suất, mục tiêu tăng giá trị sản xuất trên 1 đơn vị diện tích. Đến năm 2004 ngành trồng trọt đã hình thành các vùng chuyên canh như cao su, cà phê, mía cây ngô vùng bán ngập, rau xanh cao cấp. Ngành chăn nuôi bò sữa, bò thịt lợn thịt (nạc) Chăn nuôi gia cầm siêu thịt, siêu trứng..... đã trở thành phổ biến ở nông thôn và vùng ven đô thị. Năng suất sản lượng sản phẩm các ngành này hàng năm những năm gần đây tăng nhanh do đầu tư kinh tế, áp dụng kỷ thuật thâm canh, giống mới, cơ giới hoá nông nghiệp... đã tạo nguồn nguyên liệu dồi dào cho công nghiệp chế biến phát triển. 


2. Quản lý sử dụng đất đai.


Thị xã có diện tích tự nhiên 42.023ha (420,23Km2). Trong đó đất nội thị: 4.692 ha (46,92km2). Đất xây dựng đô thị là 1.548ha (15,48 km2) . Bình quân đất ở 90,2m2/người, đất công cộng 27,5 m2/người, đất cây xanh công viên TDTT là 1,02 m2/người, đất giao thông 11,6m2/người, gộp lại đất dân dụng 130,32 m2/người. Hiện đã có nhiều dự án đầu tư xây dựng để nâng các chỉ tiêu bình quân/người lên như đất công cộng, đất cây xanh, đất giao thông... phấn đấu đạt chỉ tiêu đô thị loại III.


Đất công nghiệp chỉ có 15 ha song tới 2005 có tới 100ha.


Các loại đất trên chỉ mới tính trong phạm vi 6 phường nội thị hiện nay chưa tính tới 4 phường mới thành lập (do chưa đo đạt địa chính chính qui), với việc mở rộng phạm vi nội thị và nhu cầu đất xây dựng đô thị sắp tới do thực hiện thêm dự các án đầu tư, chỉ tiêu đất đai nói riêng cũng như nhiều yếu tố, chỉ tiêu của đô thị sẽ được cải thiện nâng lên.

	
	
	
	
	

	STT
	Lo¹i ®Êt
	§Êt x©y dùng ®« thÞ (ha)
	MËt ®é
	§¬n vÞ

	I
	§Êt tù nhiªn toµn thÞ x·
	42.023,1
	 
	

	1
	§Êt néi thÞ (gåm 10 ph­êng)
	4.692,1
	 
	

	2
	§Êt ngo¹i thÞ (gåm 10 x·)
	37.331,0
	 
	

	II
	§Êt néi thÞ (gåm 10 ph­êng)
	4.692,1
	 
	

	1
	§Êt x©y dùng ®« thÞ
	1.548,0
	      5.725 
	ng­êi/km2

	2
	§Êt x©y dùng 
	332,3
	      41,72 
	m2/ng­êi

	
	 - Trong ®ã ®Êt c©y xanh
	8,1
	        1,02 
	m2/ng­êi

	3
	§Êt giao th«ng, ®Êt c«ng céng
	311,7
	      39,13 
	m2/ng­êi

	
	Trong ®ã: + Giao th«ng
	92,4
	      11,60 
	m2/ng­êi

	
	    + C«ng céng
	219,3
	      27,53 
	m2/ng­êi

	4
	§Êt ë
	718,5
	      90,21 
	m2/ng­êi

	5
	§Êt di tÝch lÞch sö v¨n ho¸
	3,1
	        0,39 
	m2/ng­êi

	6
	§Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa
	23,1
	        2,91 
	m2/ng­êi

	7
	§Êt chuyªn dïng
	159,7
	      20,05 
	m2/ng­êi

	III
	§Êt kh¸c
	3.144,1
	    394,75 
	m2/ng­êi



3. Hiện trạng và kế hoạch  xây dựng phát triển hạ tầng đô thị.


3.1 Hạ tầng xã hội:


a) Y Tế:


Mạng lưới y tế thị xã Kon Tum tương đối hoàn chỉnh. Ngoài hệ thống y tế xã phường (cơ sở), còn có một phòng khám đa khoa khu vực, bệnh viện đa khoa cấp tỉnh.


Tính đến tháng 10/2004, 20 xã phường có 16 trạm y tế, (4 xã, phường mới thành lập gồm Hoà Bình, Đoàn Kết, Vinh quang, Trường Chinh đã có dự án xây dựng trong năm 2005), 16 trạm đã được đầu tư xây dựng kiên cố từ những năm trước năm 2000 đạt 100% số trạm hiện có. 


Cán bộ y tế (y sĩ, bác sĩ ...) thuộc cấp thị quản lý 115 người. Biên chế ở 16 trạm lên đến 88 người, bình quân mỗi trạm có từ  4 - 6 cán bộ. Biên chế cán bộ thường xuyên của phòng khám đa khoa 8 người. Tổ chức một đội vệ sinh phòng dịch biên chế thường xuyên 5 cán bộ.


Trang bị dụng cụ, vật tư y tế và các điều kiện, tiện nghi sinh hoạt.... tương đối tốt. 


Các trạm y tế, phòng khám đa khoa thị xã đảm bảo chữa trị được các bệnh thông thường, hộ sinh và sơ cứu ban đầu tại cơ sở. Ngoài ra có đủ khả năng tham gia chống dịch, các chương trình y tế chăm sóc sức khỏe của quốc gia ... Hàng năm khám và chữa bệnh lên đến trên 300.000 lượt người. Trong đó điều trị nội ngoại trú tại cơ sở lên đến hơn 130.000 lượt người mỗi năm.
 


b) Giáo dục đào tạo:


Thị xã quản lý 64 trường với 1.085 lớp học, tổng số học sinh 33.136 em,  tổng số CBCNV là 1.939 người. Công tác đầu tư xây dựng được chú trọng, tổng kinh phí đầu tư 2003 - 2004 là 10 tỷ đồng, trường lớp khang trang, tỷ lệ tốt nghiệp cao.


Ngoài hệ thống giáo dục phổ thông tương đối tốt, hệ thống giáo dục - đào tạo chuyên nghiệp, dạy nghề..... đựơc quan tâm đầu tư. Nhiều năm hoạt động đã đào tao một lực lượng lớn các bộ trí thức từ con em cán bộ nhân dân tại địa phương.    

c) Văn hoá thông tin, TDTT:


Hệ thống văn hoá thông tin tốt đã xây dựng được 3 trạm truyền thanh mới và cải tạo nâng cấp một số trạm khác. Đã quy hoạch xây dựng trung tâm văn hoá thể thao tỉnh.


d) Nhà ở: 

Nhà ở cũng từng bước được cải thiện rõ rệt. Khu vực cũ đang được cải tạo nâng cấp một số khu vực xây dựng mới, chất lượng nhà ở khá hơn và chỉ tiêu nâng cao.


e) Cây xanh công viên: Hiện đang thực hiện một số dự án khu công viên như Đăktơrech 51,9 ha, ĐắkBla 19,2 ha và một số vườn hoa, khu cây xanh trong khu dân cư và các chức năng khác, kể cả cây xanh đường phố. 



3.2 Hạ tầng kỹ thuật: 


- Giao thông: 


Có 25 km quốc lộ 14 chạy qua trong đó 7,4 km qua nội thị, 13 km quốc lộ 24, ngoài ra còn có tỉnh lộ 675, 671. Một bến xe liên tỉnh với 40-50 xe/ngày. Đường thuỷ và đường hàng không có khả năng khai thác nên tiếp tục đầu tư.


Có 133 tuyến đường đô thị với tổng chiều dài 96,67 km trong đó bê tông nhựa 52,36 km (54,16%), đường đá dăm 15,5 km (16,03%), đường cấp phối 13,2km (13,65%), đường đất 15,61km (16,15%). Mật độ đường trung bình đạt 5,67 km/km2. Nhìn chung đường chất lượng tốt 62% còn lại cần đầu tư nâng cấp.


 Hệ thống giao thông từ nội thị đến vùng nông thôn thị xã tương đối tốt, 100% xã có đường ô tô lưu thông thuận tiên cả hai mùa mưa nắng cho tất cả các loại phương tiện. Trên 95% giao thông thuận lợi từ xã đến thôn và ngược lại. Các vùng chuyên canh nguyên liệu lớn như cao su, mía; hệ thống giao thông đã được phủ kín rất thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và  công nghiệp.  


- Thoát nước: 
Tổng chiều dài mạng lưới mương, cống thoát nước khoảng 51 km chiếm 52,75% chiều dài đường giao thông nội thị.


- Cấp nước: Hiện có trạm thu - trạm bơm một công suất 12.000 m3/ngđ và trạm xử lý 12.000 m3/ngđ, hiện tiêu thụ 4000m3/ngđ với 53.500 m đường ống chuyển tải 80% dân đô thị được dùng nước với chỉ tiêu 120l-160 l/ngđ.


- Cấp điện: Nguồn điện được cấp từ mạng lưới quốc gia và nhà máy Diezen thị xã có 159 trạm biến áp 22/04 kv với tổng dung lượng máy đạt 14.270 Kva.


Lưới điện chiếu sáng đã được xây dựng hầu hết các trục đường chính với bóng thuỷ ngân cao áp. Chỉ tiêu mức trang bị lưới điện là 508 Kw/người.năm năm 2004 và dự kiến năm 2005 đạt 603 Kw/người.năm.


- Vệ sinh - môi trường:

+ Tổng chiều dài mương cống 51 km thoát nước mưa và nước bẩn chung.


+ Có Công ty thu gom chất thải rắn, tổng lượng thu gom khoảng 14.600 tấn/năm, có 1 nghĩa trang phía Bắc thị xã rộng 15 ha và đang lập dự án xây dựng một nghĩa trang phía nam thị xã rộng 20 ha tại xã ChưHreng.


+ Mới có 8,24 ha cây xanh công viên, bình quân 1,02 m2/người.


3.3 Thu chi ngân sách:


Hoàn thành vượt mức kế hoạch thu. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 1999 - 2004 là 180,418 tỷ đồng, riêng năm 2004 là 75,88 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách thị xã năm 1999 - 2004 là 316,496 tỷ đồng, riêng năm 2004 đạt 81,054 tỷ đồng.


Tổng chi ngân sách thị xã 1999 - 2004 là 246.231 tỷ đồng, riêng năm 2004 chi 67.997 tỷ đồng.


3.4 Đầu tư xây dựng cơ bản:


Thực hiện đề án nâng cấp đô thị, đã tập trung đầu tư xây dựng 67 tuyến giao thông với tổng chiều dài 53 km, nâng cấp hệ thống thoát nước, xây dựng 11 tuyến điện và cải tạo lưới điện thị xã, xây dựng công viên cây xanh, các cụm đèn tín hiệu giao thông và các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá... với khoảng 284,645 tỷ đồng, nhân dân cũng tự đóng 40 tỷ đồng để xây dựng công trình hạ tầng đô thị.


Trong những năm qua thị xã đạt được nhiều thành tích về kinh tế, chính trị, xã hội và xây dựng phát triển đô thị. Động lực phát triển đô thị mạnh mẽ hơn, đô thị ngày càng lớn mạnh về chất lượng và quy mô, không gian đô thị mở rộng với nhiều khu chức năng hoàn chỉnh, nhiều công trình kiến trúc xây dựng khang trang, bộ mặt đô thị ngày một đổi mới rõ rệt xứng đáng là một thành phố hiện đại.


Tuy nhiên hiện vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới như:


- Kinh tế phát triển khá nhưng chưa thật bền vững, tiềm năng chưa phát huy hết, sức mạnh cạnh tranh còn thấp.


 - Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chưa được đồng bộ dẫn tới một số chỉ tiêu hạ tầng còn thấp so với yêu cầu như giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, vệ sinh môi trường và một số hạ tầng xã hội.


- Quản lý đô thị và trật tự đô thị vẫn còn bất cập, việc quy hoạch và quản lý quy hoạch còn yếu, tình trạng xây dựng công trình trái phép, lấn chiếm đất công còn xảy ra phổ biến.


- Nguồn vốn ngân sách giành cho công tác nâng cấp đô thị còn quá thấp không đáp ứng được yêu cầu.


4. Cơ sở phân loại thị xã KonTum là đô thị loại III.


4.1. Cơ sở để phân loại đô thị thị xã KonTum.


a. Cơ sở phân loại thị xã KonTum chủ yếu dựa vào Nghị định số 72/2001/NĐ-CP, ngày 05/10/2001 của chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị. Mục tiêu đánh giá phân loại thị xã KonTum là đô thị loại III, nên dựa vào "Điều 11" Chương II trong Nghị định này làm cơ sở.


b. Phương pháp đánh giá xếp loại đô thị KonTum còn dựa vào Thông tư liên tịch số: 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP, ngày 08/03/2002 của Bộ xây dựng- Ban tổ chức chính phủ (nay là Bộ Nội Vụ) hướng dẫn về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị.


c. Đánh giá xếp loại sử dụng phương pháp tính điểm và đánh giá riêng biệt từng yếu tố một và từng chỉ tiêu một.


Trong đánh giá có vận dụng điểm một trong điều 14 Chương II trong Nghị định 72/2001/NĐ-CP. Thị xã KonTum là đô thị miền núi tiêu chuẩn được thấp hơn, bằng 70% mức tiêu chuẩn quy định tại các Điều 8,9,10,11,12,13, của Nghị định. Đồng thời cũng có vận dụng một số yếu tố đặt thù của thị xã như vừa mới được mở rộng nội thị việc tính toán có thể linh hoạt hơn trong phần mở rộng này. 


Một số chỉ tiêu cấu thành yếu tố phân loại có thấp so với quy định có xem xét thêm triển vọng phát triển trong quy hoạch xây dựng đợt đầu (tới 2005), cùng các biện pháp khả thi cao có thể khắc phục những tồn tại yếu kém.


d. Căn cứ đánh giá xếp loại dựa vào quy hoạch chung xây dựng thị xã KonTum đến năm 2020 được phê duyệt, quyết định về việc thành lập, phường xã mới các số liệu thống kê về KT-XH những năm gần đây và đặc biệt năm 2004,  kế hoạch phát triển KT-XH, các danh mục công trình đầu tư ngắn và dài hạn trên địa bàn, quy chuẩn xây dựng và các văn bản pháp lý khác.


4.2 Chức năng của đô thị thị xã KonTum.


a. Chức năng: Thị xã Kon Tum là tỉnh lỵ Kon Tum, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá khoa học kỹ thuật tỉnh Kon Tum. Điều này những năm qua thị xã đã tự khẳng định và thể hiện vai trò một cách rõ nét. Các cơ quan đầu não chỉ đạo của tỉnh ở đây; nhiều cơ sở kinh tế lớn của tỉnh đã và đang tiếp tục đầu tư, nơi hội tụ trung tâm của các cơ sở hoạt động văn hoá, khoa học kỹ thuật, bảo đảm an ninh quốc phòng toàn tỉnh.


- Nằm ở địa đầu Tây Nguyên có đường Hồ Chí Minh, 14,24, tỉnh lộ, có cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Ngọc Hồi đã cho KonTum những thế thuận lợi để phát huy vai trò của mình không những trong tỉnh mà còn ảnh hưởng các mối giao lưu nhất định với vùng xung quanh đặc biệt khu vực Bắc Tây Nguyên,  Nam Trung Bộ kể cả với trọng điểm miền Trung, các nước bạn Lào - Campuchia.


- Quy hoạch chung xây dựng thị xã KonTum đến năm 2020 cũng đã khẳng định thị xã Kon Tum là:


- Trung tâm chính trị, kinh tế , văn hoá, KHKT của tỉnh.


- Đầu mối giao thông quan trọng giao lưu các vùng trong nước và các nước Lào, Campuchia, Đông bắc Thái Lan.


- Là một trong những trung tâm công nghiệp dịch vụ du lịch, thương mại của vùng Tây Nguyên.


- Có vị trí quốc phòng quan trọng.

Tính chất trên cũng đã được định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020 khẳng định thị xã KonTum là trung tâm tổng hợp cấp tỉnh, có ảnh hưởng nhất định trong vùng tuy nhiên trung tâm chuyên ngành cấp vùng còn hạn chế, theo thời gian chức năng sẽ rõ hơn. Theo quy định tiêu chuẩn được 7 điểm.

b. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội.

- Tổng thu ngân sách và cân đối thu chi.

Theo thống kê 2004, từ năm 1998 tới 2004 thu ngân sách liên tục tăng từ 13.987 triệu đồng năm 1998 tới 81.054 triệu đồng năm 2004 và chi từ 11.432 triệu đồng năm 1998 tới 67.997 triệu đồng năm 2004. Như vậy là tiêu chuẩn thu chi ngân sách, với đô thị loại III quy định từ 28 - 40 tỷ đồng, chỉ tiêu này vượt, hai chỉ tiêu này được 5 điểm (3 điểm thu, 2 điểm chi).

- Thu nhập bình quân.

Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 4.276.000đ/năm 2000 (276 USD) lên 6.104.000 đồng/năm 2003(394 USD) năm 2004 là 6.800.000 đ/năm (439 USD), và dự đoán năm 2005 là 7600.000 đ/năm (491USD). So với quy định đô thị loại III 350 -500 USD/người (từ 2,1-3 điểm), do đó được 3 điểm.

- Mức tăng trưởng kinh tế trung bình năm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tính từ  2000 - 2004 là 16,73%, so quy định đô thị loại III là 4,2 - 6% thì vượt xa, được 3 điểm.

- Tỷ lệ hộ nghèo: Cuối năm 2003 thị xã chỉ còn 2.038 hộ nghèo (10.246 khẩu) chiếm tỷ lệ 8,25% (trong đó 5,35% là dân tộc thiểu số). Tỷ lệ hộ nghèo năm 2004 giảm chỉ còn 5,5% và dự đoán năm 2005 còn dưới 3%. So quy định đô thị loại III từ 12 - 17% thì ở đây vượt được 2 điểm.

- Mức tăng dân số: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 2,11% năm 1999 xuống còn 1,74% năm 2004 đảm bảo kế hoạch phát triển. Tỷ lệ cơ học khoảng 1%. Như vậy tỷ lệ tăng dân số hàng năm khoảng 2,74%. So quy định đô thị loại III là 1,1 - 1,6% thì chỉ tiêu ở đây vượt trên 1,6% được 2 điểm.


Như vậy chỉ tiêu KT-XH được 15 điểm và yếu tố chức năng tổng cộng được 22 điểm.


4.3. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp.

Số người trong độ tuổi lao động đang tham gia lao động 67.149 người chiếm 51,22% dân số. Trong đó lao động thuần nông 14.118 người chiếm 21%, lao động nông nghiệp kiêm ngành nghề khác 9.381 người chiếm 14%, lao đông phi nông nghiệp 43.645 người chiếm 65% trong tổng số lao động toàn thị xã.

Dự đoán lao động nông nghiệp thị xã những năm về sau sẽ giảm nhanh, năm 2005 chỉ còn chiếm 19 - 20% trong tổng số lao động và lao động phi nông nghiệp năm 2005 sẽ lên đến 80-81% trong tổng số lao động. So với quy định đô thị loại III 75%-80% lao động phi nông nghiệp đạt từ 14 - 20 điểm, đối với đô thị miền núi thì yếu tố này có thể xem xét 18 điểm.


4.4. Cơ sở hạ tầng.


a. Nhà ở.


Toàn thị xã có 27.050 hộ có nhà ở, trong đó số hộ có nhà ở độc lập lên đến 26.084 hộ-nhà. Trong 26.084 ngôi nhà có 4.643 ngôi nhà được xây kiên cố, chiếm 18,2% (tiêu chuẩn 40%), 19.823 ngôi nhà bán kiên cố, chiếm 77,7%. Nhà có khung gỗ lâu bền mái lợp vật liệu tạm có 1.047 ngôi chỉ chiếm 4,1%. Tổng diện tích khoảng 1.400.000 m2 bình quân 10,68m2/người (tiêu chuẩn 12m2 sàn/người). Riêng trong 6 phường nội thị cũ nhà kiên cố 19,5% với 3.125 ngôi nhà - hộ, bán kiên cố 79,11% với 12.686 ngôi nhà - hộ và nhà khung lâu bền + mái tạm 1,4% với 224 ngôi nhà - hộ. Tầng cao trung bình 0,95 tầng và bình quân diện tích sàn 10,5 m2/người. So với quy định đô thị loại III chỉ tiêu diện tích bình quân chưa đạt, nhà kiên cố còn yếu nhưng tính cả bán kiên cố thì lại gần đạt vì vậy tính chung chỉ tiêu nhà ở đạt loại B được 3.5 điểm.

b. Công trình công cộng.


- Chỉ tiêu đất dân dụng hiện trạng đạt 130,32 m2/người, nằm trong phạm vi quy định đô thị loại III từ 61-78m2/người đạt loại A.


- Đất công trình công cộng cấp đô thị 2,5m2/người theo quy định đô thị loại III 3 - 5m2/người đạt loại B.


- Đất công trình công cộng cấp khu ở, ở đây nằm trong 90,2m2/người đất khu ở, so với quy định đô thị loại III là (1-1,5) m2/người thì đạt loại A. Tổng hợp chung đạt loại B được 2,8 điểm.


c. Giao thông.


- Thị xã Kon Tum là đầu mối giao thông khu vực Bắc Tây Nguyên thông qua  đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14, Quốc lộ 24, tỉnh lộ 675, tỉnh lộ 671 quan hệ với các trọng điểm kinh tế miền Trung, Nam Lào, Bắc CampuChia, Đông Bắc Thái Lan, các tỉnh vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.


- Tỷ lệ đất giao thông khoảng 2% đất nội thị và 6% đất xây dựng đô thị thấp so với quy định đô thị loại III là 18-20% đạt loại B.


- Mật độ đường giao thông đô thị đạt 5,67 Km/Km2 so với quy định đô thị loại III mật độ đường chính rải nhựa 3,5-4 Km/Km2 ở đây mật độ đường rải nhựa chất lượng tốt đạt khoảng 1,5 Km/Km2. Đạt tiêu chuẩn loại B.


- Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng năm 2004 vận chuyển được 938.520 người chiếm 1,4% đạt loại B.


Tổng cộng chỉ tiêu về giao thông được 3,5 điểm.

d. Cấp nước.


Công suất thiết kế cấp nước 12.000 m3 nhưng công suất vận hành 80%, bình quân 120l -160l/ngày/người. Như vậy so với quy định đô thị loại III đạt loại A được 4 điểm.


đ. Thoát nước.


- Tổng chiều dài mạng lưới mương, cống thoát nước khoảng 51 km chiếm 52,75% chiều dài đường giao thông nội thị, mật độ khoảng 2,99 Km/Km2 đây chưa phải là mật độ đường ống thoát nước chính theo quy định của đô thị loại III là 3,5-4 Km/Km2 như vậy tiêu chuẩn này chưa đạt.


- Nước bẩn ở đây được thu gom và xử lý còn thấp, mới đạt 50%.


Như vậy chỉ tiêu thoát nước đạt loại B được 2,8 điểm.


e. Cấp điện và chiếu sáng.


- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt nội thị năm 2004  đạt 508Kwh/ng.năm , so với quy định đô thị loại III còn thấp, đạt loại B.


- Tỷ lệ đường phố được chiếu sáng hầu hết các đường phố chính (80%) tổng hợp chỉ tiêu cấp điện chiếu sáng đạt loại B được 2,1 điểm.


f. Thông tin bưu điện.


Phủ sóng phát thanh truyền hình toàn bộ nội ngoại thị, khu dân cư công nhận làng văn hoá 11 điểm dân cư. Máy điện thoại phổ cập công sở và ở nội thị. Chỉ tiêu này đạt 12,36 máy/100 dân so với quy định đô thị loại III đạt loại A được 2 điểm.


g. Vệ sinh môi trường:


- Đất cây xanh còn hạn chế, hiện trạng có 8,24 ha đất công viên bình quân 1,02 m2/ng. Tuy nhiên đang có 71 ha hai khu công viên tập trung lớn sẽ được xây dựng cùng nhiều vườn hoa, cây xanh trong các khu chức năng, so quy định đô thị loại III về cây xanh toàn đô thị của thị xã trước mắt còn thấp. Nhưng sau khi xây dựng đợt đầu chỉ tiêu này sẽ được cải thiện đáng kể. Do vậy đạt loại B.


- Đất cây xanh công cộng trong khu dân dụng cũng rất hạn chế chủ yếu ở dạng nhà vườn đang có quy hoạch cải tạo, xây dựng. Do vậy đạt loại B.


Tỷ lệ gom chất thải rắn còn thấp nên rác thải còn tồn đọng nhiều trong đô thị. Hiện có 1 bãi rác 01 ha quá nhỏ lại chưa được xử lý. Khối lượng rác mới thu gom khoảng trên 14.600 Tấn/năm mới thoả mãn 60% khối lượng. Đạt loại B tổng hợp chỉ tiêu vệ sinh môi trường đạt loại B được 2,1 điểm. 

Tổng hợp chỉ tiêu yếu tố hạ tầng tổng cộng được 22,8 điểm.

4.5. Quy mô dân số.


Hiện trạng dân số năm 2004 toàn thị xã là 131.090 người. Trong đó 10 phường nội thị là 79.649 người và 10 xã ngoại thị là 51.441 người. Tỷ lệ tăng dân số chung là 2,74%. 


Như vậy chưa kể dân số tạm trú trên 6 tháng và dân số tạm trú dưới 6 tháng, học sinh, sinh viên nơi khác đến, khách du lịch, lực lượng vũ trang quy đổi (khoảng 8970 người) đã vượt dân số quy định của đô thị loại III ở miền núi và được 10 điểm.

	T×nh h×nh d©n sè ®Õn 31/12/2004 

	 
	 Sè hé 
	 Sè khÈu 

	 
	
	 Tæng sè 
	 Trong n¨m 

	 
	
	
	 N÷ 
	 Lao ®éng 

	Tæng sè
	27.114
	131.090
	65.424
	67.149

	 A/Ph©n theo x·, ph​­êng thÞ x· 
	 
	 
	 
	 

	 I/Ph­êng néi thÞ 
	  17.149 
	   79.649 
	   39.132 
	     37.971 

	 1/QuyÕt Th¾ng 
	     2.650 
	    13.297 
	     6.292 
	        6.893 

	 2/Th¾ng Lîi 
	     2.013 
	      9.412 
	     4.690 
	        4.049 

	 3/Quang Trung 
	     3.281 
	    15.062 
	     6.995 
	        7.258 

	 4/Thèng NhÊt 
	     1.916 
	    10.585 
	     5.584 
	        4.905 

	 5/Duy T©n 
	     2.363 
	      9.341 
	     4.350 
	        4.358 

	 6/Lª Lîi 
	     1.075 
	      5.091 
	     2.569 
	        2.817 

	 7/TrÇn H­​ng §¹o  
	     1.158 
	      5.423 
	     2.670 
	        1.983 

	 8/NguyÔn Tr·i 
	        799 
	      4.096 
	     2.369 
	        2.430 

	 9/Tr­​êng Chinh  
	     1.595 
	      6.051 
	     3.012 
	        2.598 

	 10/Ng« M©y 
	        299 
	      1.291 
	        601 
	           680 

	 
	 
	 
	 
	 

	 II/ X· ngo¹i thÞ 
	     9.965 
	    51.441 
	   26.292 
	      29.178 

	 1/Ch​Hreng 
	        444 
	      2.455 
	     1.288 
	        1.513 

	 2/Hoµ B×nh  
	     1.027 
	      5.343 
	     2.891 
	        2.921 

	 3/§oµn KÕt 
	        793 
	      3.265 
	     1.921 
	        1.718 

	 4/YaChim 
	     2.092 
	    10.715 
	     5.852 
	        6.612 

	 5/Vinh Quang 
	     1.612 
	      8.812 
	     4.460 
	        4.221 

	 6/Ngokbay 
	        740 
	      4.166 
	     2.155 
	        2.205 

	 7/Kroong 
	     1.096 
	      6.055 
	     2.308 
	        3.892 

	 8/§¨kcÊm 
	        723 
	      3.215 
	     1.785 
	        2.033 

	 9/§¨kblµ 
	        971 
	      5.121 
	     2.234 
	        2.658 

	 10/§¨kr¬va 
	        467 
	      2.294 
	     1.398 
	        1.405 



4.6. Mật độ dân số.


Mật độ dân số ở đây có thể tính theo đất xây dựng đô thị do đặc thù đô thị miền núi và một số phường mới thành lập vào tháng 1/2004 trên cơ sở một số xã nông lâm nghiệp. Đất xây dựng 6 phường cũ là 1.303 ha nếu kể cả đất xây dựng 04 phường mới khoảng trên 3.000 ha, thì mật độ dân số khoảng từ 5.725 ng/Km2  chỉ số này vượt mức tối thiểu của đô thị loại III miền núi được vận dụng (5.600ng/Km2). Do vậy đạt 7 điểm.

Tổng hợp 5 yếu tố trên cơ sở đánh giá từng chỉ tiêu một, tổng số điểm đạt được 79,8 điểm. Số điểm này có được là đã trên cơ sở vận dụng đô thị miền núi và đã vượt chỉ tiêu quy định tối thiểu (70%).

 Như vậy đô thị thị xã KonTum đạt được đô thị loại III. Tuy nhiên qua đánh giá bộc lộ một số chỉ tiêu còn yếu về cơ sở hạ tầng (trong đó cấp thoát nước, giao thông, vệ sinh môi trường...) và mật độ dân số, thành phố sẽ có những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.


IV. Một số định hướng quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng đợt đầu và biện pháp tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển thị xã KonTum.


1. Một số định hướng quy hoạch chung xây dựng thị xã KonTum đến năm 2020.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã KonTum đến năm 2020 đã được UBND tỉnh KonTum phê duyệt tại quyết định 811/QĐ-UB ngày 17/6/2004. 

Một số định hướng lớn của thị xã như sau:

a. Từ nay tới năm 2020 động lực phát triển đô thị vẫn là phát triến kinh tế công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch là chủ yếu, trên cơ sở khai thác nội lực của thị xã, của tỉnh và tranh thủ những lợi thế ngoại lực trong vùng, cả nước và quốc tế.

b. Tính chất đô thị được xác định là: Trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và khoa học kỹ thuật của tỉnh KonTum, là đầu mối giao thông quan trọng liên vùng và giao lưu quốc tế, đô thị có tính đặc trưng về dân tộc, văn hoá lịch sử và tự nhiên của vùng Tây Nguyên, đồng thời có vị trí an ninh quốc phòng quan trọng.
c. Quy mô dân số dự đoán tới năm 2005 hơn 135.500 người trong đó nội thị là 100.770 người với 2.432 ha đất xây dựng đô thị (166m2/người).

Năm 2020 dân số khả năng đạt trên 220.000 người trong đó nội thị là 157.000 người, với 3.748 ha đất xây dựng.

d. Hướng phát triển không gian đô thị được lựa chọn chính về phía Tây xã Vinh Quang, Đoàn Kết dọc theo 2 bên sông Đăkbla và dọc theo quốc lộ 14 về phía Bắc và phía Nam,về phía quốc lộ 24. Đường Hồ Chí Minh sẽ đi về phía đông đô thị, các khu công nghiệp bố trí ở phía Bắc và phía Nam.


Khu trung tâm hành chính chính trị của tỉnh và đô thị giữ  nguyên qui hoạch cũ. Trung tâm thương mại gồm 3 khu vục: Khu vực chợ cũ, ngã ba Duy Tân. Nam cầu ĐăkBla. Trung tâm dịch vụ du lịch bố trí ở Bắc cầu Đăkbla, cầu treo KonKLor và Nam sông ĐăkBla. Trung tâm văn hoá thể thao ngoài khu cũ sẽ xây dựng khu mới ở Vinh Quang, Nam ĐăkBla, Bắc Duy Tân. Trung tâm cây xanh công viên ở Đăk Tơ Rech, ngục KonTum, Bắc ĐakBla. Trung tâm Giáo dục đào tạo tại khu vực cầu Đăk Cấm.


e. Định hướng kết cấu hạ tầng.


Hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật sẽ phát triển đồng bộ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và càng nhiều cho sản xuất, đời sống; không gian của đô thị mở rộng. Ưu tiên hạ tầng phục vụ sản xuất, hạ tầng tạo vùng và tạo thị, từ đồng bộ tiến tới hoàn chỉnh.

2. Quy hoạch xây dựng đợt đầu.

 Quy hoạch đợt đầu tới năm 2010, tuy nhiên 2 - 3 năm đầu mà mục tiêu tới 2005 theo nghị quyết của tỉnh và thị xã nâng cấp đô thị là mục tiêu phải xây dựng và phấn đấu đạt được là đô thị loại III.
Nội dung quy hoạch là:

a. Mở rộng không gian nội thị.


Hoàn thiện không gian đô thị 4 phường mới thành lập gồm: Ngô Mây, Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, số dân tăng lên 17.768 người và  1.989,2 ha đất nội thị và dân số nội thị sẽ là 87.130 người và 4.516 ha đất (382m2/ng) (đã triển khai xong).

b. Xây dựng phát triển mạng lưới hạ tầng.

- Tiếp tục cải tạo nâng cấp quốc lộ 14, 24, bến xe tô tô, xây dựng nâng cấp mạng giao thông đô thị.

- San đắp nền một số khu đô thị mới, cải tạo xây dựng một số tuyến mương cống thoát nước.

 Nâng công suất cấp nước sạch 700m3/ngđ lên 12000m2/ngđ.

- Cải tạo lưới điện, xây dựng phát triển công trình vệ sinh môi trường.

- Xây dựng phát triển các công trình hạ tầng xã hội đặc biệt các phường mới.


3. Thực hiện chương trình dự án ưu tiên đầu tư xây dựng.

a. Đầu tư  xây dựng 10 dự án hạ tầng xã hội và dịch vụ như cây xanh công viên, khu dân cư, khu thương mại, dịch vụ, du lịch, thể dục thể thao và chợ.

b. Đầu tư xây dựng 5 dự án về hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường như: kè sông, mương cống thoát nước, xử lý rác thải, nghĩa trang và hạ tầng khu công nghiệp.

Tập trung khẩn trương dứt điểm phục vụ mục tiêu cấp đô thị khắc phục những mặt còn yếu kém.

4. Một số biện pháp tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển thị xã.

a. Huy động mọi nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, tạo bước chuyển mới, tạo động lực mạnh, vững chắc cho đô thị.

- Về công nghiệp: Chỉ đạo thực hiện tốt các dự án đầu tư CN - TTCN, tạo môi trường đầu tư thu hút nhiều hơn nữa các dự án đầu tư CN - TTCN. Đổi mới công nghệ, thực hiện cổ phần hoá, đào tạo thợ và chuyên gia kỹ thuật.

- Về thương mại dịch vụ và du lịch: Khuyến khích mọi tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động thương mại - dịch vụ - du lịch trên địa bàn.

- Về nông nghiệp: Hình thành các vùng chuyên canh, từng bước công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn.

b. Lập và thực hiện quản lý quy hoạch xây dựng đô thị đúng, chính xác, chặt chẽ.

- Tiến hành lập các quy hoạch từ tổng thể đến chi tiết đầy đủ tránh quy hoạch "treo" làm cơ sở lập các dự án đầu tư xây dựng.

- Chỉ đạo thực hiện theo đúng quy hoạch được duyệt, quản lý chặt chẽ địa điểm, đất đai kiểm tra kịp thời và đồng bộ các hoạt động về trật tự xây dựng.

- Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức tái định cư phân bổ dân cư lại trên mặt bằng thị xã cho hợp lý: chú ý dân tự xây dựng đúng, nhanh đô thị hoá ở 4 phường mới thành lập.

- Tích cực huy động mọi nguồn vốn bằng nhiều hình thức để đẩy mạnh xây dựng hạ tầng, tập trung ngay vào các dự án nhằm nâng cấp đô thị.

- Củng cố và tăng cường hiệu lực của chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện quy hoạch, quản lý đô thị.

V. TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ THỊ XÃ KONTUM.

	Sè TT
	C¸c yÕu tè ®¸nh gi¸
	Thang ®iÓm
	C¸c chØ tiªu
	Tæng sè ®iÓm ®¹t

	
	
	
	HiÖn tr¹ng
	§ît ®Çu
	

	1
	Chøc n¨ng
	25
	Xem xÐt kÕt qu¶ chØ tiªu ®¹t ®­îc hiÖn nay cã vËn dông cho phÐp cña  cña ®« thÞ miÒn nói ®ång thêi chØ tiªu nµo th× xÐt tíi kh¶ n¨ng ®ît ®Çu ®¹t ®­îc.
	22,0

	2
	Tû lÖ lao ®éng phi n«ng nghiÖp
	20
	
	18,0

	3
	C¬ së h¹ tÇng
	30
	
	22,8

	-
	Nhµ ë
	5
	
	3,5

	-
	C«ng tr×nh c«ng céng
	4
	
	2,8

	-
	Giao th«ng
	5
	
	3,5

	-
	CÊp n­íc
	4
	
	4,0

	-
	CÊp ®iÖn chiÕu s¸ng
	3
	
	2,1

	-
	Tho¸t n­íc
	4
	
	2,8

	-
	Th«ng tin b­u ®iÖn
	2
	
	2,0

	-
	VÖ sinh m«i tr­êng
	3
	
	2,1

	4
	Quy m« d©n sè
	15
	
	10,0

	5
	MËt ®é d©n sè
	10
	
	7,0

	
	Tæng céng
	100
	
	79,8




VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

Với những gì đạt được và đang xây dựng phát triển thị xã KonTum và đang là động lực thúc đẩy phát triển theo toàn tỉnh KonTum và vùng Tây Nguyên.

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của cả nước, cùng với tỉnh ĐăkLăk, GiaLai, ĐăkNông, tỉnh KonTum đang ra sức thực hiện chiến lược của Đảng, Nhà nước và vùng một cách thắng lợi, thị xã KonTum là đơn vị đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ mà tỉnh KonTum giao.

Trên cơ sở "Đề án xây dựng nâng cấp đô thị KonTum" và "Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã KonTum đến năm 2020" được duyệt và thực hiện đảm bảo cho thị xã KonTum trở thành đô thị hiện đại phát triển bền vững, một trong đô thị hạt nhân trung tâm trong mạng lưới đô thị Tây Nguyên và cả nước.

Căn cứ nghị định 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị: Thông tư liên tịch số 02/TTLT-BXD-TCCP ngày 08 tháng 03 năm 2002 của Bộ Xây dựng và BTCCBCP (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị. Thị xã KonTum tới nay đã hội đủ các tiêu chuẩn của đô thị loại III, đạt 79,8 điểm (trên điểm tối thiểu theo yêu cầu).

UBND thị xã KonTum xin báo và đề nghị với HĐND tỉnh:

- Công nhận thị xã KonTum là đô thị loại III để làm cơ sở xây dựng thị xã trở thành thành phố thuộc tỉnh. 

- Quan tâm chỉ đạo việc quy hoạch, phân cấp quản lý đô thị tạo sự hiệu quả, nhanh và chủ động trong quá trình quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, tạo điều kiện cho thị xã KonTum phát triển tương xứng với vai trò đô thị trung tâm tỉnh, hạt nhân vùng Tây nguyên.

UBND thị xã KonTum kính trình./.






           TM. UBND THỊ XÃ KONTUM

  




                             CHỦ TỊCH












